
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2401801 HỒ THỊ THÚY AN Nữ 09/08/2006 AVTCM10
2 B2401802 LÊ THIÊN ANH Nữ 07/06/2006 AVTCM10
3 B2401803 VÕ TRÂM ANH Nữ 29/08/2006 AVTCM10
4 B2401804 TRẦN GIA BẢO Nam 30/01/2006 AVTCM10
5 B2401805 TRỊNH THỊ KHÁNH DUNG Nữ 20/11/2006 AVTCM10
6 B2401806 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ Nữ 06/12/2006 AVTCM10
7 B2401807 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN Nữ 19/06/2006 AVTCM10
8 B2401808 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 27/08/2006 AVTCM10
9 B2401810 LÝ QUỐC HUY Nam 28/09/2006 AVTCM10

10 B2401811 TẠ NHƯ HUỲNH Nữ 08/02/2006 AVTCM10
11 B2401812 TRẦN TRỊNH GIA KHANG Nam 08/04/2006 AVTCM10
12 B2401813 DIỆP THANH LIÊM Nam 22/08/2006 AVTCM10
13 B2401814 NGUYỄN NGỌC THẢO LY Nữ 25/09/2006 AVTCM10
14 B2401815 VƯƠNG UYỂN MI Nữ 07/04/2006 AVTCM10
15 B2401816 LÂM NGỌC MINH Nữ 30/09/2006 AVTCM10
16 B2401817 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGÂN Nữ 19/04/2006 AVTCM10
17 B2401818 ĐOÀN ĐỖ PHƯƠNG NGHI Nữ 24/01/2006 AVTCM10
18 B2401819 LÊ MỸ NGỌC Nữ 10/01/2006 AVTCM10
19 B2401820 THÁI BẢO NGỌC Nữ 01/11/2006 AVTCM10
20 B2401821 VŨ XUÂN NGỌC Nữ 06/07/2006 AVTCM10
21 B2401822 TRẦN HẠNH NGUYÊN Nữ 10/11/2006 AVTCM10
22 B2401823 LÊ NGUYỄN YẾN NHI Nữ 09/12/2005 AVTCM10
23 B2401824 NGUYỄN NGỌC THẢO NHI Nữ 19/04/2006 AVTCM10
24 B2401825 PHAN THỤY QUỲNH NHƯ Nữ 06/07/2006 AVTCM10
25 B2401826 VÕ NGỌC NHƯ Nữ 26/01/2006 AVTCM10
26 B2401827 BÙI THIÊN PHÚ Nam 06/06/2006 AVTCM10
27 B2401828 TRẦN LƯU THẢO PHƯƠNG Nữ 26/07/2006 AVTCM10
28 B2401829 NGUYỄN VINH QUANG Nam 28/09/2006 AVTCM10
29 B2401830 TRẦN THỊ CẨM QUYÊN Nữ 26/02/2006 AVTCM10
30 B2401831 NGUYỄN THỊ RIÊNG Nữ 30/01/2006 AVTCM10
31 B2401833 PHẠM GIA THỊNH Nam 27/07/2006 AVTCM10
32 B2401834 ĐÀO THỊ THANH THÚY Nữ 06/07/2006 AVTCM10
33 B2401835 PHẠM ANH THƯ Nữ 29/06/2006 AVTCM10
34 B2401836 TRƯƠNG HỒNG KHẢ THY Nữ 05/10/2006 AVTCM10
35 B2401837 GIANG KIỀU TRANG Nữ 16/09/2006 AVTCM10
36 B2401838 NGUYỄN MINH TRIẾT Nam 28/09/2006 AVTCM10
37 B2401841 NGUYỄN NGỌC THANH VY Nữ 09/07/2006 AVTCM10
38 B2401842 TRƯƠNG THỊ THÚY VY Nữ 04/02/2006 AVTCM10
39 B2401844 HUỲNH DUY ANH Nam 09/04/2006 AVTCM11
40 B2401845 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH Nữ 20/12/2006 AVTCM11
41 B2401846 ĐOÀN QUỐC BẢO Nam 11/08/2006 AVTCM11
42 B2401847 HUỲNH NGỌC QUẾ CHI Nữ 17/09/2006 AVTCM11
43 B2401848 TRẦN KỲ DUYÊN Nữ 03/05/2006 AVTCM11
44 B2401849 DƯƠNG BẢO HÂN Nữ 10/10/2006 AVTCM11
45 B2401850 LÊ PHẠM GIA HÂN Nữ 18/07/2006 AVTCM11

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 50
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (CTCLC)



STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
46 B2401851 PHẠM HỨA GIA HÂN Nữ 03/12/2006 AVTCM11
47 B2401852 TRẦN THIỀN TRUNG HIẾU Nam 09/01/2006 AVTCM11
48 B2401853 MAI DIỄM HUỲNH Nữ 10/03/2006 AVTCM11
49 B2401854 NGUYỄN HOÀNG CHÍ KHANG Nam 19/02/2006 AVTCM11
50 B2401855 TẠ THIÊN KIM Nữ 14/10/2006 AVTCM11
51 B2401856 NGUYỄN MỸ LINH Nữ 25/03/2006 AVTCM11
52 B2401857 PHAN THỊ NGỌC MAI Nữ 02/10/2006 AVTCM11
53 B2401858 DƯƠNG CÔNG MINH Nam 25/04/2006 AVTCM11
54 B2401859 NGUYỄN THỊ ÁI MỸ Nữ 07/09/2006 AVTCM11
55 B2401860 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGÂN Nữ 09/04/2006 AVTCM11
56 B2401861 NGUYỄN LÂM GIA NGHI Nữ 03/02/2006 AVTCM11
57 B2401862 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 17/04/2006 AVTCM11
58 B2401863 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC Nữ 23/07/2006 AVTCM11
59 B2401864 ĐỖ TRẦN THẢO NGUYÊN Nữ 20/12/2006 AVTCM11
60 B2401865 KHA NGUYỄN NHI Nữ 09/03/2006 AVTCM11
61 B2401866 NGUYỄN BẢO NHI Nữ 11/12/2006 AVTCM11
62 B2401867 TRẦN THỊ DIỆU NHI Nữ 21/11/2006 AVTCM11
63 B2401868 TRẦN THỊ DIỆU NHƯ Nữ 21/11/2006 AVTCM11
64 B2401869 HÀ THANH NHỰT Nam 15/10/2006 AVTCM11
65 B2401870 HUỲNH NAM PHƯƠNG Nữ 24/07/2006 AVTCM11
66 B2401871 NEÁNG THIA QUA Nữ 05/11/2006 AVTCM11
67 B2401873 NGUYỄN KIM QUỲNH Nữ 23/11/2006 AVTCM11
68 B2401874 NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam 17/10/2006 AVTCM11
69 B2401875 MẠCH NHẬT THỊNH Nam 08/04/2006 AVTCM11
70 B2401876 THÁI MINH THOA Nữ 04/05/2006 AVTCM11
71 B2401877 BÙI THỊ ANH THƯ Nữ 26/07/2006 AVTCM11
72 B2401878 VŨ THỊ TRUNG THỰC Nữ 04/12/2006 AVTCM11
73 B2401879 TRƯƠNG MINH TIẾN Nam 07/11/2006 AVTCM11
74 B2401880 NGUYỄN MINH TRIẾT Nam 23/08/2006 AVTCM11
75 B2401881 LÂM QUỐC TUẤN Nam 04/03/2006 AVTCM11
76 B2401882 CHÂU MỸ TUYẾT Nữ 03/04/2006 AVTCM11
77 B2400605 NGUYỄN TRẦN KHÁNH DUY Nam 28/03/2006 AVTCM21
78 B2401843 NGUYỄN TRẦN PHI YẾN Nữ 03/10/2006 AVTCM21
79 B2401883 LƯƠNG HOÀNG HẠ VY Nữ 02/01/2006 AVTCM21
80 B2401884 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 14/11/2006 AVTCM21
81 B2401886 THÂN TRỌNG HẢI YẾN Nữ 18/01/2006 AVTCM21
82 B2401992 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Nữ 27/08/2005 AVTCM21
83 B2402045 ĐOÀN HOÀNG PHÚ Nam 20/12/2006 AVTCM21
84 B2410858 QUÁCH GIA HẠO Nam 18/10/2006 AVTCM21
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PHÒNG ĐÀO TẠO


